
SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ TP. ĐỒNG HỚI 
 

Số:  /TM-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Hới, ngày      tháng 10 năm 2023 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Kính gửi các Công ty/ đơn vị cung cấp thuốc tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới có nhu cầu mua sắm thuốc gói thầu 

“Mua sắm thuốc phòng chống bão lụt, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống 

dịch bệnh năm 2023” với nội dung như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới 

Địa chỉ: 180 Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình. 

2. Người nhận báo giá: 

- Dược sĩ Võ Thị Phương, Khoa Dược-CLS-TTBVTYT (SĐT: 0855.626768). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp 01 bản chính (bản cứng) bằng Tiếng Việt (và bản mềm PDF 

đã đóng dấu, gửi qua mail: ytdh.clsangduoc@gmail.com theo mẫu phụ lục đính 

kèm). 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng thư mời báo giá đến hết ngày 

02/11/2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Danh mục thuốc yêu cầu báo giá (Theo phụ lục đính kèm). 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển… bên 

mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Thuốc có hạn dùng từ 24 tháng trở 

lên kể từ ngày báo giá. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Thanh Bình 

 
 



Phụ lục: 

DANH MỤC THUỐC MUA SẮM XIN BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:         /TM-TTYT ngày       /10/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới)   
 

STT  Tên hoạt chất  
Hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Nhóm 

thuốc 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)  

Thành tiền 

(VNĐ) 

Ghi chú 

(Tên 

thuốc,…) 

I  Kháng sinh                   

1 Amoxicilin  250 mg  Uống  Viên  N4 Viên  3,150       

2 Amoxicilin  500 mg  Uống  Viên  N4 Viên  6,300       

3 Cefalexin  500 mg  Uống  Viên  N2 Viên  6,300       

4 Metronidazol  250mg  Uống  Viên  N2 Viên  2,100       

II  Giảm đau hạ sốt                   

5 Paracetamol  150 mg  Uống  Bột  N4 Gói  6,300       

6 Paracetamol  500mg  Uống  Viên  N4 Viên  6,300       

III  Sát khuẩn, ngoài da                   

7 Povidon iod  10%/20 ml 
Dùng 

ngoài 

Dung 

dịch N4 

Lọ 

20ml  
450 

      

8 Sulfadiazine bạc  

1%-

1%tl/tl, 

20g 

Dùng 

ngoài 
Tube  

N4 

Tube 

20g  
450 

      

IV  
Kháng viêm - dị 

ứng           
  

      

9 Alphachymotrypsin  4,2mg  Uống  Viên  N4 Viên  12,600       

10 Loratadine  10 mg  Uống  Viên  N2 Viên  1,500       

V  Thuốc đường tiêu                   



hóa 

11 Berberin  100mg  Uống  Viên  N4 Viên  9,000       

VI  

Dung dịch bù nước-

điện 

giải           

  

      

12 Oresol  27,9g  Uống  Bột  N4 Gói  3,000       

VII  
Thuốc Tai mũi 

họng, mắt           
  

      

13 Ofloxacin  0,3%  
Nhỏ 

mắt  

Dung 

dịch  N2 
Lọ 5ml  450 

      

14 Natriclorid  0,9%  
Nhỏ 

mắt  

Dung 

dịch  N4 

Lọ 

10ml  
900 

      

15 Xylometazolin  0,05%  
Nhỏ 

mũi  

Dung 

dịch  N4 

Lọ 

10ml  
225 

      

VIII  Vitamin                   

16 Vitamin C  500mg  Uống  Viên  N4 Viên  3,000       

  Cộng: 
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